
Tên đơn vị:   Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa 

Địa chỉ: Số 03 đường Hạc Thành, tp Thanh Hóa 

Email: Phonghcth.cckl@gmail.com Mã vùng:  02373 

Điện thoại: 852243 Fax:  

Số Họ và tên 
Chức vụ 

Số điện thoại 

TT (Đơn vị) Cơ quan Di động 

1 Mai Hữu Phúc Chi cục trưởng  0912108920 

Vũ Văn Vân P. Chi cục trưởng  0915394171 

Thiều Văn Lực P. Chi cục trưởng  0912506418 

Phạm Chí Dũng P. Chi cục trưởng  0946215379 

Đàm Văn Hùng P. Chi cục trưởng  0915245769 

2 Phòng Quản lý bảo vệ rừng Email:  cckl.th@gmail.com 

Lê Xuân Cải Trưởng phòng  0919019647 

Phạm Văn Nhung P. Trưởng phòng  0904605689 

Trịnh Đăng Tình P. Trưởng phòng  0946050333 

Nguyễn Đức Hòa KLV  0984217586 

Hoàng Bùi Tư KLV  0835786668 

Nguyễn Thương 

Huyền 
KLV 

 0947931888 

Vũ Ngọc Luật KLV  0868746268 

Phạm Bá Toàn Chuyên viên  0858853999 

3 Phòng Thanh tra pháp chế Email:  

phapche.klth@gmail.com 

Nguyễn Văn Vân Trưởng phòng  0912139856 

Nguyễn Hữu Hậu P. Trưởng phòng  0945511329 

Lê Duy Ngợi KLVC  0919767730 

Phạm Khắc Hiếu KLV  0941846444 

Nguyễn Thế Vinh KLV  0984686266 

Trịnh Thị Ngọc 

Trâm 
KLV  0329907271 

4 Phòng Bảo tồn thiên nhiên Email: bttn.ccklth@gmail.com 

Trịnh Quang Tuấn Trưởng phòng  0983534542 

Nguyễn Tuấn Anh P. Trưởng phòng  0912858438 

Lê Ngọc Nguyện P. Trưởng phòng  0969680888 

Ngô Thị Minh Kiểm lâm viên  0949350447 

Phan Cao Cường Kiểm lâm viên  0966813579 

Đỗ Thành Trung Kiểm lâm viên  0916056780 

5 Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng Email: tcxdll.cckl@gmail.com 

Nguyễn Duy Vĩnh Trưởng phòng  0985.242.303 

Nguyễn Đức Vụ P. Trưởng phòng  0919180528 

Đào Đình Huy KLVC 
 0868277136 

0944276136 



Nguyễn Thanh Tùng KLV 
 0982021686 

0919639268 

Chung Văn Chí KLV  0976488457 

Lê Thị Vân KLV  0382660057 

6 Phòng Hành chính tổng hợp Email: 

phonghcth.cckl@gmail.com 

Nguyễn Đức Bắc Trưởng phòng  0912325791 

Trương Trọng Hòa P. Trưởng phòng  0977645886 
Nguyễn Công Chung P. Trưởng phòng  0945927959 

Trần Thị Nga KLV  0915951458 

Nguyễn Thị Tâm KLVTC  0947618368 

Nguyễn Thị Thanh KLV  0912241869 

Lê Thị Thu Trang NV Kế toán  0386813489 

Khương Thị Vân KLV  0916568073 
Trần Thị Thu Phương NV Kế toán  0946165686 

Nguyễn Thị Hương KLV  0915394775 

Mai Thế Thiện Lái xe  0912134952 

Đỗ Thị Phượng Cấp dưỡng  0818667194 

Nguyễn Thanh Hùng Lái xe  0912112103 

Lê Văn Tuấn Lái xe  0914886883 

Vũ Đình Thọ Lái xe; HĐ  0912219189 
Nguyễn Thị Hồng Nga HĐ  0919907369 

Phạm Văn Tình HĐ  0813886838 

Lê Tiến Hiểu KLV  0914349686 

7 Phòng Sử dụng phát triển rừng Email:  

pkhqlsdr.ccln@gmail.com 

Nguyễn Đình Thái Trưởng phòng  0978236878 

Nguyễn Tiến Dũng P. Trưởng phòng  0912596339 

Bùi Viết Kính P. Trưởng phòng  0974033000 

Hoàng Văn Phú KLV   0972722814 

Nguyễn Thị Thoa KLV   0984540079 

Nguyễn Đức Hiếu KLV  0904650208 

Lê Quang Tùng KLV   0985037253 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 
KLV  

 0971142568 

Nguyễn Văn Luận KLV   0983915488 

Nguyễn Thế Đại KLV   0983098875 

8  

Đội KLCĐ&PCCCR số 1 

Địa chỉ: Phường Hàm Rồng –Tp 

Thanh Hóa 

Email: kl.dklcd1th@gmail.com 

Trần Văn Vui Đội trưởng  0949953916 

Lê Minh Tiến P. Đội trưởng  0915679111 

Nguyễn Văn Minh P. Đội trưởng  0982709478 



Phạm Văn Dũng KLV  0919.131.595 

Hoàng Thị Thanh 

Thúy 

KLV  034.556.1120 

Mai Văn Minh KLV  0977.595.923 

Hà Thái Nguyên KLV  0981.719.739 

Nguyễn Thành Luân KLV  0962.130.338 

Lê Sĩ Hưng KLV  0978.316.678 

Lê Văn Thủy KLV  0975.408.580 

Nguyễn Thế Hưng KLV  0916.669.395 

Lại Thị Thu Hằng Thủ quỹ  0916.671.995 

Lê Thị Hòa Kế toán  0916.214.969 

9  

Đội KLCĐ&PCCCR số 2 

Địa chỉ:  Phố 1 - Ngọc Khê - 

Ngọc Lặc 

Email: klth.doiklcd2@gmail.com 

Nguyễn Ngọc Huy Đội trưởng  0911571188 

Nguyễn Văn Hiến P. Đội trưởng  0968.280.686 

Nguyễn Hùng Thắng P. Đội trưởng  0915349555 

Nguyễn Hùng Hưng Kiểm lâm viên  0969.136.236 

Bùi Văn Thế Kiểm lâm viên  0984.078.785 

Lê Văn Sơn Kiểm lâm viên  0987.606.874 

Nguyễn Văn Thắng Kiểm lâm viên  0988.317.845 

Phạm Văn Châu Kiểm lâm viên  0834.190.333 

Hoàng Anh Tuấn Kiểm lâm viên  0387.675.009 

Tống Thị Giang Kế toán  0368.605.104 

Hoàng Văn Quyết Kiểm lâm viên  0393.573.046 

Lê Hoàng Khải Kiểm lâm viên  0987.954.887 

Cao Việt Cường Kiểm lâm viên  0975.961.866 

Phạm Minh Vương Kiểm lâm viên  0961.001.868 

Trịnh Thị Hà Trang Kiểm lâm viên  0961.722.593 

10 

 

Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước 

Địa chỉ: Thôn Bá Lộc, xã Thiết 

Ống, Huyện Bá Thước 

Email: tkl.bathuoc@gmail.com 

Nguyễn Văn Cử Hạt trưởng 02373.232.758 0903489278 

Phạm Ngọc Tú P. Hạt trưởng  0979119115 
Nguyễn Năng Vượng P. Hạt trưởng  0913866557 

Nguyễn Xuân Thắng Trạm trưởng   0965334777 

Nguyễn Thành Văn Trạm trưởng  0976800778 

Nguyễn Hữu Trung Pháp chế  0382096782 

Lê Văn Hà Tổng hợp  0977534110 

Nguyễn Thị Phượng Kế toán  0393901030 

Nguyễn Văn Lợi KLV  0979480198 

Nguyễn Văn Tuấn KLV  0973458089 

Hoàng Anh Chiến KLV  0989512569 



Phạm Thị Hảo KLV  0869369883 

Nguyễn Ngọc Huệ KLV  0976501808 

Nguyễn Thế Cung KLV  0936405888 

Nguyễn Văn Hiệp KLV  0964721694 

Nguyễn Văn Cường KLV  0985242734 

Nguyễn Hữu Giảng KLV  0866443694 

Hà Văn Linh KLV  0396501111 

Mai Đình Lệnh KLV  0961386535 

Nguyễn Viết Nam KLV  0977234736 

11  

Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy 

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Cẩm 

Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Email: hkl.camthuy@gmail.com 

Mai Xuân Tố Hạt trưởng 02373.876.011 0912.109.767 

Nguyễn Văn Đạt P. Hạt trưởng  0917586929 

Quách Công Thanh P. Hạt trưởng  0964.971.659 

Phạm Văn Tin Trạm trưởng  0982.412.799 

Lương Chí Thủy KLV địa bàn  0982.881.965 

Phạm Bá Sửu KLV địa bàn  0987.481.797 

Trần Quốc Toàn KLV địa bàn  02373.705.099 

Trịnh Văn Thơm KLV địa bàn  0328.081.516 

Lê Thị Sáu Kế toán  0989.981.328 

Lê Văn Tùng CB TH-PC  0911.19.08.93 

Phùng Hoàng Long KLV địa bàn  0978.365.050 

Lê Thu Dung KLV địa bàn  0976.529.877 

12  

Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung 

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà 

Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 

Email: 

klhatrung123@gmail.com 

Nguyễn Ngọc Thảo  Hạt trưởng  0914283111 

Ngô Xuân Biên P. Hạt Trưởng  0882817568 

Đỗ Tất Hải P. Hạt Trưởng  0912240512 

Mai Thanh Danh Kiểm lâm viên  0912.969.357 

Nguyễn Văn Quang Kiểm lâm viên  0967.158.298 

Phan Văn Thế Kiểm lâm viên  0989.163.836 

Mai Văn Ba Kiểm lâm viên  0915.240.808 

Dương Văn Kỳ Kiểm lâm viên  0396.971.818 

Phan Thị Kim Huệ Kiểm lâm viên  0914.122.443 

Trần Thị Duyên Kiểm lâm viên  0978.766.770 

Đỗ Thị Phi Yến Kiểm lâm viên  0986.704.093 

Lê Như Quỳnh Kiểm lâm viên  0976.991.262 

Lê Bá Hưng Kiểm lâm viên  0948.978.161 

Lê Thị Hương Kế toán  0946.795.464 



13  

Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh 

Địa chỉ: Tổ 1, phố 2 thị trấn 

Lang Chánh, huyện Lang Chánh 

tỉnh, Thanh Hóa. 

Email:  

kl.langchanh@gmail.com 

Trịnh Trung Nhật Hạt trưởng  0962.811.882 

Hoàng Văn Hùng P. Hạt Trưởng  0987.271.405 

Dương Hoàng Hải P. Hạt Trưởng  0989.068.478 

Trần Ngọc Thắng Trạm trưởng  0857023350 

Lê Sỹ Thắng Phụ trách trạm  0984153989 

Đỗ Xuân Lâm Tổng hợp  0988183276 

Lê Thanh Tùng Pháp chế  0967552888 

Vũ Thanh Hiền Kế toán  0979930471 

Vũ Văn Thuận Kiểm lâm viên  0963709878 

Nguyễn Đình Tuyến Kiểm lâm viên  0978685648 

Hồ Công Quốc Kiểm lâm viên  0971680819 

Dương Đình Sơn Kiểm lâm viên  0393929838 

Nguyễn Trung Thành Kiểm lâm viên  0964922578 

Lê Minh Thắng Kiểm lâm viên  0976668979 

Trương Thế Tài Kiểm lâm viên  0363861490 

Nguyễn Thế Tình Kiểm lâm viên  0987611581 

Phạm Văn Biên Kiểm lâm viên  0981797863 

Phùng Tuấn Dũng Kiểm lâm viên  0967183945 

14  

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát 

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường Lát 

Email: 

kiemlammuonglat@gmail.com 
Nguyễn Văn Bính Hạt trưởng  0979588209 

Mai Duy Biên P. Hạt trưởng  0977950228 
Lê Văn Sơn P. Hạt trưởng  0975702466 

Nguyễn Việt Linh Kế toán  0967.287.858 

Lê Khả Linh KLV  0979.870.236 

Nguyễn Văn Bình KLV  0347.038.016 

Lê Xuân Ngọc KLV  0974.128.388 

Thao Thị Bênh KLV  0354.472.811 

Nguyễn Xuân Vịnh 
Trạm trưởng  

Trung Lý 

 
0946.718.685 

Hơ Văn Dia KLV  0346.602.929 

Vũ Ngọc Kiên KLV  0383.284.880 

Đào Ngọc Biển KLV  0888.239.111 

Cầm Bá Long 
Trạm trưởng  

Quang Chiểu 

 
0394.445.255 



Trương Văn Tính KLV  0978.622.112 

Phạm Văn Đức KLV  0973.649.986 

15  

Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc 

Địa chỉ:  số 49 Phố Lê Hoàn, Thị 

trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, 

Thanh Hóa 

Email:  

kiemlamngoclac@gmail.com 

Lê Kim Du Hạt trưởng 02373.871.074 0982060569 

Nguyễn Văn Lương Phó Hạt trưởng 02373.871.074 0917551668 

Phạm Ngọc Thuấn Phó Hạt trưởng 02373.871.074 0944.692.567 

Nguyễn Danh Minh Trạm trưởng  0982.58.0517 

Trịnh Vinh Long Phụ trách Trạm  0987.63.5234 

Nguyễn Đình Tân KLVTC  0986.92.9634 

Doãn Văn Chức KLVTC  0973.02.1832 

Phan Quang Tân KLV  0986.23.3066 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 

KLV 
 

0972.64.5586 

Lê Đông 
KLV kiêm PC-

TH 
 

0969.47.6886 

Đỗ Thị Ngọc Anh KLV  0838.63.1995 

Hoàng Thị Thu 

Hồng 

KLV 
 

0385.76.3788 

Lê Duy Huy Kế toán  0326.57.0577 

16  

Hạt Kiểm lâm huyện Như Thanh 

Địa chỉ:  Khu Phố 4 Thị trấn Bến 

Sung huyện Như Thanh tỉnh 

Thanh Hóa 

Email:  

kiemlamnhuthanh@gmail.com 

Nguyễn Văn Bảo Hạt trưởng  0913727186 

Phan Ngọc Quang Phó Hạt trưởng  0981027689 

Phạm Xuân Chinh Phó Hạt trưởng  0974307360 

Lê Quang Phán Phụ trách trạm 

Thanh Tân 
 

0973.293.889 

Nguyễn Xuân Ngọc Phụ trách trạm 

Cán Khê 
 

0965.683.836 

Phạm Xuân Tính Kiểm lâm viên  0379.379.512 

Trần Tất Dưỡng Kiểm lâm viên  0973.292.575 

Lê Trọng Sáu Kiểm lâm viên  0974.287.058 

Nguyễn Văn Dương KLV kiêm TH-

PC 
 

0977.447.423 

Lê Thị Hằng Kiểm lâm viên  0389.932.796 

Lê Thị Liên Kiểm lâm viên  0945.233.286 

Lê Thị Tâm Kiểm lâm viên  0975.385.112 

Lê Thị Diệu Linh Kiểm lâm viên  0348.580.334 



Lê Thị Phương Kiểm lâm viên  0377.292.799 

Phạm Thị Quyến Kế toán  0914.999.677 

17  

Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân 

Địa chỉ:  Khu phố 1, TT Yên 

Cát, huyện Như Xuân, Thanh 

Hóa 

Email:  

hatkiemlamnhuxuan@gmail.com 

Ngô Văn Tuấn Hạt trưởng  0912.234.132 

Đồng Trần Thuật Phó Hạt trưởng  0986.454.316 

Thái Bá Linh Phó Hạt trưởng  0963.916.478 

Phạm Văn Phượng CB tổng hợp  0912.551.880 

Nguyễn Văn Hậu CB pháp chế  0904.709.799 

Trương Thanh Hải KLV  0919.621.272 

Nguyễn Tất Thắng Trạm trưởng  0948.764.555 

Lê Xuân Đông Trạm trưởng  0982.744.345 

Đào Văn Đề KLV  0982.427.072 

Đinh Đình Nam Trạm trưởng  0941.981.966 

Nguyễn Mạnh Hùng KLV  0973.626.312 

Lê Kim Chiến KLV  0988.649.919 

Lê Văn Tú KLV  0868.030.296 

Lê Quang Tùng KLV  0987.117.999 

Trần Tất Dương KLV  0382.060.535 

Trương Kiều Oanh KLV  0948.576.996 

Lương Ngọc Hiền KLV  0963.943.819 

Hồ Quang Hiếu KLV  0969.172.742 

18  

Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống 

Địa chỉ: số 475, Tiểu khu Nam 

Giang, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Email: klnongcong@gmail.com 

Mai Ngọc Nhuần Hạt trưởng  0964827155 

Vũ Ngọc Thạch P. Hạt trưởng  0973737298 

Lê Văn Phiên P. Hạt trưởng  0912136154 

Vương Huy Tuấn Kiểm lâm viên  0915.431.316 

Lê Bá Ba Kiểm lâm viên  0838.664.403 

Lê Trọng Tấn Kiểm lâm viên  0978.418.128 

Hoàng Văn Thành Kiểm lâm viên  0962.044.678 

Cao Bá Kết Kiểm lâm viên  0386.333.436 

Đỗ Công Nương Kiểm lâm viên  0828.195.878 

Hoàng Minh Thu Kiểm lâm viên  0832.915.789 

Đồng Văn Thủy Kế toán  0946.797.163 

19  

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa 

Địa chỉ:  Khu 7, Thị trấn Quan 

Hóa, huyện Quan Hóa. 

Email: 



hatkiemlamquanhoa@gmail.com 

Trần Ngọc Thông Hạt trưởng  0915.889.569 

Hoàng Quốc Mạnh P. Hạt trưởng  0904.418.626 

Lê Văn Sơn P. Hạt trưởng  0976.668.765 

Lê Văn Ánh CB TTrPC  0399.150.022 

Lê Thị Lan CB Kế toán  0973.982.368 

Nguyễn Bá Đáp KLV  0978.058.848 

Hà Thị Lê KLV  0356.007.335 

Dương Thanh Liên Trạm trưởng  0974.783.858 

Ngô Ngọc Quế KLV  0368.976.234 

Đặng Huy Trường Trạm trưởng  0988.702.565 

Bùi Ngọc Hải Trạm trưởng  0987.833.328 

Trần Văn Hùng KLV  0989.846.262 

Nguyễn Hữu Hải Trạm trưởng  0985.210.069 

Phạm Văn Tiếp CB Tổng hợp  0982.272.384 

Phạm Văn Hiến KLV  0973.737.637 

Lê Văn Nam KLV  0343.941.331 

Lê Ngọc Long KLV  0987.920.186 

Phạm Văn Hoạt KLV  0982.493.838 

Võ Tiến Tâm KLV  0912.946.229 

20  

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn 

Địa chỉ:  Khu 6, thị trấn Quan 

Sơn, huyện Quan Sơn 

Email:  klquanson@gmail.com 
Nguyễn Trần Phương Hạt trưởng 02373590014 0919682383 

Nguyễn Tiến Sỹ P. Hạt trưởng  0971123678 

Vi Văn Niêm P. Hạt trưởng  0917752240 

Lê Đình Mạnh 
KLV kiêm Tổng 

hợp 

 0942470228 

Lê Ngọc Hưng 
KLV kiêm Pháp 

chế 

 0975966479 

Trần Văn Năm Kế toán  0914306816 

Phạm Ích Hiên 
Trạm trưởng 

Trung Hạ 

 0967600312 

Trương Văn Hoan 
Trạm trưởng Na 

Mèo 

 0974600959 

Lê Duy Cường 
Trạm trưởng Sơn 

Thủy 

 0989149510 

Đỗ Văn Nhuần KLVTC  0968319830 

Lê Ngọc Dũng KLV  0332639373 

Lê Duy Trọng KLV  0379649335 

Lê Trung Hiếu KLV  0378978181 

Nguyễn Hoàng Vân KLV  0969657388 

Mai Thành Vinh KLVTC  0975790270 



Lương Hữu Tiến KLV  0989735055 

Phạm Bá Liêm KLV  0985445166 

Vũ Văn Dũng KLV  0985035078 

Nguyễn Văn Chương KLV  0989684113 

Lê Thế Trọng KLV  0378858687 

21  

Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành 

Địa chỉ:  Khu 5, TT Kim Tân, 

huyện Thạch Thành 

Email:  

hkl.thachthanh@gmail.com 

Nguyễn Đức Hiệp  Hạt trưởng  0906174459 

Lê Nguyên Chất Phó Hạt trưởng  0915.710.929 

Nguyễn Văn Hùng Phó Hạt trưởng  0932.360.292 

Lê Xuân Khánh Trạm trưởng  0949.139.789 

Lương Thị Hà Kế toán  0977.229.448 

Bùi Ngọc Nam KLV  0328.362.326 

Nguyễn Viết Doanh KLV  0975.062.029 

Nguyễn Duy Khải KLV  0944.790.678 

Lê Thị Tuyến KLV  0968.066.833 

Lê Văn Tuyên KLV  0969.385.068 

Vũ Hoàng Ngân KLV  0942.114.393 
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Hạt Kiểm lâm Thành phố 

Địa chỉ:  Số 07, đường Bà Triệu, 

phường Hàm Rồng, TP Thanh 

Hóa 

Email: 

kl.tpthanhhoa@gmail.com 

Lê Thị Hòa Hạt trưởng  0912 851 359 

Bùi Khắc Hoàn P. Hạt trưởng  0945 486 809 

Hoàng Lâm Tùng P. Hạt trưởng  0915 470 113 

Nguyễn Bá Lương Trạm trưởng  0942.501.960 

Nguyễn Xuân Lam KLV  0398.808.284 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang 

Kế Toán  0942.771.997 

Vũ Đình Sơn KLV  0854.411.215 

Mai Thị Hải Yến KLV  0981.501.116 

Lê Bá Lâm KLV  0328.610.527 

Lê Viết Dũng Nhân viên  0946.757.087 
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Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân 

Địa chỉ:  Thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

Email:  hkl.thoxuan@gmail.com 

Lê Văn Hài Hạt trưởng  0919.218.483 

Hà Duy Thủy P. Hạt trưởng  0912.958.378 

Đỗ Văn Chung Kiểm lâm viên  0376685762 

Lê Kim Sửu Kiểm lâm viên  0945930222 



Lương Xuân Thành Kiểm lâm viên  0913656324 

Phan Thị Trang Kiểm lâm viên  0392500491 

Lê Thị Linh Kế Toán  0898600006 
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Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân 

Địa chỉ: Khu 3, TT Thường 

Xuân 

Email: 

kl.thuongxuan@gmail.com 

Phạm Thăng Long Hạt trưởng  0913250313 

Lê Ngọc Hiệp P. Hạt trưởng  0977915967 

Nguyễn Văn Lam P. Hạt trưởng  0919768395 

Đường Xuân Hưng KLV  0918.811.879 

Lê Thị Tuyết Kế toán  0975.971.765 

Trần Xuân Sơn KLV  0963.030.863 

Trịnh Hùng KLV  0363.134.686 

Phạm Văn Biên Trạm trưởng  0977.789.639 

Lê Văn Minh Trạm trưởng  0382.847.361 

Lê Huy Tuấn Anh KLV  0356936.299 

Lê Trung Đông KLV  0976.230.391 

Lục Văn Luật KLV  0945.581.136 

Trịnh Thị Phương KLV  0904.540.485 

Bùi Văn Hồng KLV  0946.792.478 

Phí Đức Quân KLV, Pháp chế  0913.319.183 

Lê Thị Ngân KLV, Tổng hợp  0948.831.161 

Ninh Duy Tấn Trạm trưởng  0963.916.478 

Phạm Văn Cương KLV  0971.111.686 

Lê Văn Quang KLV  0869.792.286 

Nguyễn Tấn Minh KLV  0913.694.090 

Nguyễn Minh Trung KLV  0825.598.268 

Lê Trọng Năm Trạm trưởng  0971.318.936 

Lê Văn Quyết Trạm trưởng  0949.134.686 
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Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia 

Địa chỉ: TK7, thị trấn Tĩnh Gia, 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

Email: 

kiemlamhuyentinhgia@gmail.co

m 

Lê Văn Toàn Hạt trưởng  0912.211.615 

0943.137.333 

Lại Thế Chiến P. Hạt trưởng  0912.070.383 

0966.564.222 

Lê Nguyên Hồng Trạm trưởng  0974079666 

Hoàng Thị Hồng 

Liên 

Kế toán  0948591936 

Bùi Cao Hường KLĐB  0964550428 



Lê Duy Quý KLĐB  0967765729 

Lê Văn Cảnh KLĐB  0969348598 

Nguyễn Bá Tùng KLĐB  0839763567 

Nguyễn Thị Trang KLĐB  0977562363 

Nguyễn Thị Dung KLĐB  0988717570 

Lê Phấn Linh KLĐB  0977629829 

Nguyễn Minh Cường KLĐB  0397241183 
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Hạt Kiểm lâm Ven Biển 

Địa chỉ: 37 Nguyễn Du, TP Sầm 

Sơn 

Email: 

Kiemlamvenbien.thanhhoa@gm

ail.com 

Lê Thành Công Hạt trưởng  0912.186.512 

Lê Văn Hồng P. Hạt trưởng  0945.975.222 

Nguyễn Văn Thao P. Hạt trưởng  0984.752.994 

 Hoàng Cường Đạo Trạm trưởng  0962.423.789 

 Bùi Thị Nga Kiểm lâm viên  0944.345.503 

 Hà Văn Khanh Kiểm lâm viên  0372.150.568 

 Nguyễn Thị Hà Kiểm lâm viên  0918.928.087 

 Cao Văn Bình Kiểm lâm viên  0984.298.053 

 Hoàng Thị Liên Kế toán  0914.707.621 

 Hà Xuân Chiến Kiểm lâm viên  0849.166.886 

 Mai Văn Dũng Kiểm lâm viên  0916.832.893 
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Vườn Quốc gia Bến En 

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai xã Hải 

Vân huyện Như Thanh tỉnh 

Thanh Hóa 

Email: 

vuonquocgiabenen@gmail.com 

Đặng Hữu Nghị Giám đốc  0989474567 

Nguyễn Đình Hiếu Phó Giám đốc  0978553424 

Lê Bá Thọ Phó Giám đốc  0386671217 

28 Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Địa chỉ:  Làng Tráng, xã Lâm 

Xa, Huyện Bá Thước 

Email: 

kbttnpl.snnptnt@thanhhoa.gov.v

n 

Lê Đình Phương  Giám đốc 0237.3880.671 0986491.978 

Phạm Văn Hùng Phó Giám đốc 0237.3880.671 0987243878 

Lê Thanh Hữu Phó Giám đốc  0967386911 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 

Địa chỉ: Bản Khằm, xã Hồi 

Xuân, huyện Quan Hóa 

 



 

Email:  Dongpuhu@gmail.com 
Nguyễn Phương Đông Hạt trưởng  0987947504 

Lê Duy Cường Phó Giám đốc  0985362863 

 Đàm Huy Đông Phó Giám đốc  0975703636 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên 

Địa chỉ: Xã Xuân Cẩm, H. 

Thường Xuân 

Email: 

kbttnxl.snnptnt@thanhhoa.gov.v

n 

Phạm Anh Tám Giám đốc  0919550601 
Nguyễn Ngọc Dương Phó Giám đốc  0944726245 
Ngô Xuân Thắng Phó Giám đốc  0979457999 


